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Rx-Thuấc bán theo đơn -
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cân thêm thông tin xin tham khảoý kiến thâu thuốc

Viên nang
SOBELIN

Thành phần: Mỗi viên nang chứa
Hoạt chất: Flunarizìn HCI tương đương Flunarizin 5 mg
Tá được: Lactos, Corm starch, Talcum, Magnesium Stearat, Colloidal Silicon Dioxid, lactos

supertab.

Chí định điều trị
Dự phòng đau nửa đầu dạng cổ điển (có tiền triệu) hoặc đau nửa đầu dạng thông thường
(không có tiền triệu).
Điều trị triệu chứng chóng mặt tiền đình đo rỗi loạn chức năng hệ thông tiền đình.
Điều trị các triệu chứng do thiểu năng tuần hoàn não và suy giảm oxy tế bào não bao gồm:
chóng mặt, nhức đầu nguyên nhân mạch máu, rỗi loạn kích thích, mắt trí nhớ, kém tập trung
và rối loạn giắc ngủ.

Liều lượng và cách dùng.
Dự phòng đau nửa đầu:
Liều khởi đầu: Uống vào buổi tối.
Bệnh nhân dưới 65 tuổi: 10 mg (2 viên}/ngày.
Bệnh nhân > 65 tuổi: 5mg/ngày.
Nếutronggiai đoạn điềutrị này, xảy ra các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hoặc tác dụng

phụ ngoài ý muốn nên ngưng điều trị. Nếu sau 2 tháng không có sự cải thiện đáng, kê, bệnh
nhân được xem như là không đáp ứng và nên ngừng điều trị.

Điều trị duy trì:
Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt và nếu cần điều trị duy trì thì nên giảm liều xuống 5 ngày với liều
hằng ngày như nhau và 2 ngày nghỉ mỗi tuần. Nếu điều trị duy trì phòng ngừa thành công và
dung nạp tốt thì có thể ngưng điều trị trong 6 tháng và chỉ bắt đầu điều trị lại nếu tái phát.
Chóng mặt:
Liều hàng ngày tương tự như dùng cho đau nửa đầu, nhưng điều trị khởi đầu chỉ kéo dài cho
đến khi kiểm soát được triệu chứng, thường là ít hon 2 thang. Cho di không có sự cải thiện

đáng kể sau 1 tháng đối với chóng mặt mãn tính, 2 tháng đối với chóng mặt tư thế, bệnh nhân
được xem như là không đáp ứng và nên ngưng điều trị.

Chống chỉ định. - ‹
Không dùng flunarizin ở bệnh nhân có tiên sử trầm cảm hoặc đang có triệu chứng parkinson
trước đó hoặc các rôi loạn ngoại tháp khác.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc.
Điều trị này có thể gia tăng triệu chứng ngoại tháp, trầm cảm và bộc phát hội chứng
parkinson, đặc biệt ở những bệnh nhân đểễ có nguy cơ như người già. Do vậy nên dùng thận
trọng trên các bệnh nhân này.
Trong một số trường hợp hiếm: mệt mỏi có thể gia tăng trong diéu tri flunarizin, trường hợp
này nên ngưng điều trị. Không vượt quá liều quy định.

Bệnh nhân phải được khám đều đặn theo kỳ hạn, đặc biệt trong giai đoạn điều trị duy trì, để
có thể phát hiện sớm triệu chứng ngoại tháp hay |trầm cảm và ngưng điều trị.
Nếu trong điều trị duy trì, không đạt hiệu quả điều trị thì ngưng điều trị.
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Trình bày: Hộp/ 10 vi x 10 viên nang.

Bảo quản: ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên bao bì

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

Cảnh báo:

- Không dùng quá liễu.
- Giữ thuốc ngoài tam tay trẻ em.

Sản xuất tại Thái Lan bởi: T.O. Chemicals (1979) Co., Ltd.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinijai Road, Samsennok, Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand
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